
Trong 

chỉ giới

Ngoài 

chỉ giới

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

23 119        338,7 LUC 21 732 295    319,9        319,9 

Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 30 Q6

Thông báo số 344/TB-

UBND; 125/TB-

UBND

23 120        175,8 LUC 21 733 184    175,8        175,8 

Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 30 Q6

Thông báo số 344/TB-

UBND; 125/TB-

UBND

23 167        522,5 LUC
20

(21)
158 534      57,1          57,1 

Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 30 Q6

Thông báo số 344/TB-

UBND; 125/TB-

UBND

23 184        327,3 LUC 21 782 288      17,7          17,7 
 Danh sách công khai 

số 128/DSTB-UB 

Thông báo số 344/TB-

UBND; 125/TB-

UBND

LUC 21 782
(1) 570

 Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 39 Q6 

Thông báo số 72/TB-

UBND

LUC 21 782
(2) 360

 Đơn xin đăng ký cấp 

GCNQSD đất 

Thông báo số 72/TB-

UBND

23 104        533,4 LUC 21 729 487    256,5        256,5               276,9 

 Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 39 Q6; 

Quyết định số 370/QĐ-

UBND  

Thông báo số 72/TB-

UBND

3 Lê Văn Hạnh Trong CT 23 110            40,0 LUC 20 63
(2) 40       40,0          40,0 

Sổ địa chính  lập năm 

1993

trang 15 Q6

Thông báo số 72/TB-

UBND; 193/TB-

UBND

4
Nguyễn Thị Út - Ủy quyền cho 

Nguyễn Văn Hùng 
Trong CT 23 162          230,5 LUC

21

(20)
735 229 229     230,5        230,5 

Sổ địa chính lập năm 

1993

trang 38 Q6 

Thông báo số 72/TB-

UBND; 193/TB-

UBND

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐẾN ĐT295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 7)

(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-UBNDngày ….../11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất theo bản đồ 

đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất 

(thông tin thửa đất theo GCN, 

HSĐC, giấy tờ khác...)

Diện tích thu hồi (m
2
)

Đất giao hộ
Số 

Tờ 

Ghi chú

Số 

thửa

STT

1

Họ và tên chủ sử dụng

Nguyễn Thị Thói - Vợ

Nguyễn Văn Nguyên - Con đẻ

Nguyễn Văn Ngọc - Con đẻ

Nguyễn Văn Cảnh - Con đẻ

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Văn Tài (bà Nguyễn Thị Thoi là 

người đại diện pháp luật theo Văn 

bản số 143/2022 ngày 30/5/2023 

của UBND thị trấn Cao Thượng)

Trong CT

2 Trong CT

Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)

Diện tích 

thửa đất 

(m
2
)

Số 

Tờ 

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

UBND thị 

trấn  

quản lý

Số

 thửa
Tổng

Diện tích đất 

đã thu hồi và 

BT, HT tại 

các QĐ khác

(m
2
)

Giấy tờ chứng minh 

QSD đất (SĐC, 

GCNQSD đất …)
Diện 

tích 

được  

giao

       676,1 23 161        962,2    676,1 

Nguyễn Thị Uyển



Trong 

chỉ giới

Ngoài 

chỉ giới

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Thông tin thửa đất theo bản đồ 

đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất 

(thông tin thửa đất theo GCN, 

HSĐC, giấy tờ khác...)

Diện tích thu hồi (m
2
)

Đất giao hộ
Số 

Tờ 

Ghi chú

Số 

thửa

STT Họ và tên chủ sử dụng

Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)

Diện tích 

thửa đất 

(m
2
)

Số 

Tờ 

Loại 

đất

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

UBND thị 

trấn  

quản lý

Số

 thửa
Tổng

Diện tích đất 

đã thu hồi và 

BT, HT tại 

các QĐ khác

(m
2
)

Giấy tờ chứng minh 

QSD đất (SĐC, 

GCNQSD đất …)
Diện 

tích 

được  

giao

5

Nguyễn Thị Ninh - Vợ

Nguyễn Văn Hùng - Con đẻ

Nguyễn Thị Quảng - Con đẻ

Nguyễn Thị Tư - Con đẻ

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Văn Mùi (ông Nguyễn Văn Hùng 

là người đại diện pháp luật theo 

Văn bản số 126/2022 ngày 

20/7/2023 của TT Cao Thượng)

Trong CT 23 162          271,8 LUC
21

(20)
737 270 270     263,5         8,3        271,8 

Sổ địa chính lập năm 

1993

trang 22 Q6

Thông báo số 72/TB-

UBND; 193/TB-

UBND

23 110          347,3 LUC 20 63
(1) 408        342,2        342,2 

Báo cáo số 145/BC-

UBND ngày 

13/9/2023

Thông báo số 72/TB-

UBND; 193/TB-

UBND

23 117          240,9 LUC
20

(21)
156 247        240,9        240,9 

Báo cáo số 145/BC-

UBND ngày 

13/9/2023

Thông báo số 72/TB-

UBND; 193/TB-

UBND

      3.990,4 1.154      3.257  2.037,1         8,3        583,1     2.628,5               276,9 Tổng cộng

6 UBND thị trấn Cao Thượng Trong CT
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